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PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Bài 1 : (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a) Phân số 
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 đọc là:

A. Hai mươi tám phần tư                       

B. Hai mươi tám phần mười tám         

C. Hai mươi tám phần bốn mươi                       

D. Hai mươi tám gạch ngang bốn mươi

b) Phân số lớn hơn 1 là phân số nào?

	A. 
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	D. 
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 c) Rút gọn phân số 
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 ta được phân số tối giản là: 

A.   
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image11.wmf]
 d) Trong các số 306; 810; 425; 7259 số chia hết cho cả 5 và 9 là:

	A. 425
	B. 306
	C. 7259
	D. 810


Bài 2:(1 điểm)  Điền vào chỗ chấm:         

   a) 76m27dm2 = ........... dm2 
   b) Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất ……………với phân số thứ hai…………………
Bài 3:( 1 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

 a) Có 84 viên bi trong đó có 
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 số bi là màu xanh, số bi màu xanh là.

A. 36 viên          B. 30 viên              C. 48 viên            D. 58 viên

 b) Một hình bình hành có độ dài đáy là 37cm và chiều cao là 2dm.  Diện tích của hình bình hành đó là:
A. 70 cm2 

B.   740 cm2 

C.   740 cm 

D.   74 cm
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: (2 điểm ) Tính
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 = ....................................................................................................................... 

b) [image: image15.wmf]16
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 = ........................................................................................................................
c)  
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d) 10:
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Bài 2: (1 điểm) Tìm X:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3: (2 điểm)  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: ( 1 điểm ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN

NĂM HỌC: 2022-2023
Phần I – Trắc nghiệm (4 điểm)
Bài  1: (2 điểm) Mỗi phần cho 0,5 điểm

  
  a  - HS khoanh vào  C       

            b  - HS khoanh vào B
            c  - HS khoanh vào  D       

            d  - HS khoanh vào D
Bài 2:  (1 điểm) 
a) 7607   (0,5 điểm)
b)  nhân ( 0,25 điểm) ...... đảo ngược ( 0,25 điểm)
 Bài 3: (1 điểm)
a) HS khoanh vào C ( 0,5 điểm)
b) HS khoanh vào B ( 0,5 điểm)
Phần II – Tự luận  (6 điểm)
     Bài 1: Tính (2 điểm) 
Mổi phép tính được 0.5 điểm.

     Bài 2: (1 điểm) Mỗi phần cho 0,5 điểm
          Tìm được đúng X cho   0, 25 điểm 

          Tính đúng cho 0,25 điểm 
    Bài 3: ( 2điểm ) 

Tóm tắt đúng  ( 0,25 điểm )

     Chiều rộng của mảnh vườn là:

         60 x 
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 =  36 (m)            (0.5điểm)

       Chu vi của mảnh vườn là :

        ( 60 + 36 ) x 2 = 192 ( m)  ( 0,5 điểm )

       Diện tích của mảnh vườn là:

        60 x 36 = 2160 (m2)         (0, 5 điểm)

                                 Đáp số:  192 m , 2160 m2.     (0.25 điểm)

Lưu ý: Nếu phép tính sai lời giải đúng cho
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 số điểm của từng phép tính.

 Bài 4.  (1 điểm) 
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 + 1 )                (0,25 điểm)

            = 
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x ( 1 + 1 )                 (0,25 điểm)
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                 (0,25 điểm)
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